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AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2255202051947 NhiTrần Quốc 23/08/2007 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1

2255202051948 PhátNguyễn Ngọc 10/08/2007 6 7 9.0 5.0 3.0 4.5 5.1 2

2255202051949 PhongPhạm Thanh 22/11/2007 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3

2255202051950 PhúcNguyễn Quang 30/10/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4

2255202051951 PhúcTrần Hoàng 06/10/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2255202051952 QuangHuỳnh Nhật 20/11/2007 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6

2255202051953 ThanhKiều Văn 06/04/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2255202051954 ThanhLê Hữu 13/08/2005 4 4 8.0 2.5 2.5 0.0 0.0 1.7 8

2255202051955 ThànhNguyễn Kim 08/01/2007 5 6 6.0 5.0 4.0 7.0 6.3 9

2255202051956 TínHuỳnh Bảo 07/07/2007 5 5 6.0 4.5 5.0 7.0 6.3 10

2255202051957 TínhĐào Trung 08/09/2004 0 0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.3 11

2255202051958 TríTrần Minh 28/11/2007 5 5 5.5 4.5 5.5 5.0 5.1 12

2255202051959 TuấnLê Quang 02/02/2007 5 5 6.5 4.0 5.5 5.5 5.4 13

2255202051960 ViệtLê Quốc 16/11/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2255202051961 ViệtVõ Quốc 19/12/2007 5 6 10.0 2.5 5.0 5.5 5.6 15

2255202051962 YênPhạm Vĩnh 22/06/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16

2255202051963 HồVõ Long 30/01/2003 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17

2255202051964 LợiTrịnh Tấn 07/09/2007 0 0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 18

2255202051965 PhongHà Thanh 18/10/2006 4 4 8.0 1.0 4.0 0.0 0.0 1.7 19

2255202051966 TrọngHoàng Nguyễn Phú 13/12/2007 0 0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 20

Châu Đốc, ngày tháng năm
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